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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

TỔ: GDTC – QPQN - NT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC I
KẾ HOẠCH DẠY HỌCMÔN HỌC CỦA TỔ GDTC-GDQP&AN

MÔN HỌC: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH (LỚP 10 – 11 – 12)
(Theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

Năm học: 2026 – 2027

1. Đặc diểm tình hình
1.1. Số lớp: 36 Số học sinh: Số học sinh học chuyên đề (nếu có):
1.2. Tình hình đội ngũ

- Số giáo viên: 6 Cao đẳng: Đại học: Trên đại học:
- Mức chuẩn giáo viên: Tốt: 5 Khá: Đạt: Chưa đạt:

1.3. Thiết bị dạy học:

TT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú

1 Sách giáo khoa 03 bộ/1 GV - Toàn bộ các bài lý thuyết và bài thực
hành GDQP&AN khối 10, 11, 12.

Dùng chung
cho GV

2 Súng AK 47 10 cây

- Lớp 11 (Bài 6): Tháo, lắp súng tiểu liên
AK ban ngày.
- Lớp 11 (Bài 8): Lợi dụng địa hình, địa
vật có mang vũ khí.
- Lớp 11 (Bài 9): Chỉ mục tiêu bằng súng.
- Lớp 12 (Bài 6): Kỹ thuật bắn súng tiểu
liên AK (yếu lĩnh nằm bắn có tì).

Súng tập mô
hình

3 Súng AK Compas 10 cây

- Lớp 11 (Bài 6): Luyện tập thao tác tháo
lắp súng tiểu liên AK.
- Lớp 12 (Bài 6): Luyện tập ngắm bắn, lấy
đường ngắm cơ bản và gióng đường ngắm
đúng vào bia số 4.
- Lớp 12 (Bài 8): Vận dụng các tư thế vận
động mang súng trong chiến đấu.
- Lớp 12 (Bài 9): Chạy vũ trang vượt
chướng ngại vật.

Súng huấn
luyện thao
trường

4 Súng MBT3 1 cây
- Lớp 12 (Bài 6): Luyện tập và kiểm tra
đánh giá yếu lĩnh, kết quả ngắm bắn điện
tử vào mục tiêu bia số 4 cố định ban ngày.

Thiết bị bắn
tập điện tử
(Hỏng)

5 Lựu đạn (tập) 30 quả - Lớp 11 (Bài 10): Kỹ thuật sử dụng lựu Quả tập
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đạn (thực hành động tác đứng, quỳ, nằm
ném lựu đạn trúng đích cự ly quy định bảo
đảm an toàn).

gang/nhựa F-
1, LĐ-01

6 Bia ngắm bắn 4 bia

- Lớp 12 (Bài 6): Luyện tập ngắm bắn,
gióng đường ngắm đúng vào bia số 4.
- Lớp 11 (Bài 9): Phục vụ xác định vật
chuẩn và chỉ mục tiêu thực địa.

Bia số 4

7 Dụng cụ y tế 2 bộ

- Lớp 10 (Bài 7): Sơ cứu ban đầu nạn nhân
khi có sự cố cháy nổ, ngạt khói.
- Lớp 10 (Bài 12): Kỹ thuật cấp cứu và
chuyển thương (băng bó vết thương số 8,
xoắn ốc; cầm máu tạm thời; cố định gãy
xương; hồi sinh tim phổi CPR).

Nẹp, băng
cuộn, cáng
thương

1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi bãi tập (Trình bày cụ thể các
phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học
môn học/hoạt động giáo dục)

TT Tên phòng /
Khu vực

Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú

1

Phòng học dạy lý
thuyết (Phòng học
thông minh/Đa
phương tiện)

02

- Giảng dạy toàn bộ các bài học lý thuyết
môn GDQP&AN khối 10, 11, 12.
- Tổ chức các hoạt động dạy học tích hợp
Năng lực số (NLS), trình chiếu video tư liệu
lịch sử, nghệ thuật quân sự, mô phỏng 3D
vũ khí trang bị, tra cứu văn bản pháp luật
QPAN.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên
máy tính / Google Forms.

Đủ máy
chiếu, TV
thông minh,
Internet

2

Sân tập
GDQP&AN / Bãi
tập nội dung thực
hành

01

- Khối 10: Huấn luyện Điều lệnh Đội ngũ
từng người không có súng (Bài 9), Đội ngũ
tiểu đội (Bài 10).
- Khối 11: Huấn luyện kỹ thuật tháo lắp
súng AK (Bài 6), ném lựu đạn trúng đích
(Bài 10), quan sát phát hiện địch và chỉ mục
tiêu (Bài 9), lợi dụng địa hình địa vật (Bài
8).
- Khối 12: Huấn luyện kỹ thuật bắn súng
tiểu liên AK (Bài 6), tìm giữ phương hướng
(Bài 7), vận dụng các tư thế vận động trong
chiến đấu (Bài 8) và Chạy vũ trang (Bài 9).

Sân bãi
thoáng mát,
đảm bảo an
toàn thao
trường
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3
Phòng thực hành
sơ cấp cứu / Kho
bảo quản thiết bị

01

- Khối 10: Thực hành kỹ thuật cấp cứu ban
đầu, băng bó vết thương số 8, xoắn ốc; cầm
máu tạm thời; cố định gãy xương; hồi sinh
tim phổi CPR và chuyển thương (Bài 12); sơ
cứu sự cố cháy nổ, ngạt khí (Bài 7).
- Quản lý, bảo quản an toàn tuyệt đối hệ
thống súng tập AK, súng bắn tập MBT3, lựu
đạn tập, bia bắn và tủ thuốc y tế.

Tủ khóa an
toàn, bảo
đảm tiêu
chuẩn an
ninh

II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình

- Tích hợp NLS theo Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT và Công văn 3456/BGDĐT-GDPT; sử dụng
mức NC1 cho học sinh THPT. AI (miền 6) chỉ gắn tại nội dung có hoạt động AI phù hợp: 6.1 Hiểu biết
về AI; 6.2 Sử dụng AI; 6.3 Đánh giá AI.

KHỐI 10

TT Bài học Tiết
PPCT

Yêu cầu cần đạt LT/
TH

Mã NLS /
Mã AI

HỌC KỲ I (18 tiết: 2 ĐG thường xuyên; 1 ĐG giữa kỳ; 1 ĐG cuối kỳ)

1

Bài 1
Lịch sử, truyền
thống của lực lượng
vũ trang nhân dân
Việt Nam

1

- Nêu được nét cơ bản về lịch sử hình thành,
phát triển, bản chất và truyền thống vẻ vang
của Quân đội nhân dân Việt Nam.

LT 1.1.NC1a

2

- Nêu được lịch sử hình thành, bản chất,
truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam
và Dân quân tự vệ; xác định được trách
nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang
của LLVTND.

LT 1.2.NC1a

2

Bài 2
Nội dung cơ bản
một số Luật về quốc
phòng và an ninh
Việt Nam

3

- Trình bày được nội dung cơ bản của Luật
GDQP&AN và Luật Sĩ quan QĐNDVN; hiểu
được điều kiện, quyền lợi và nghĩa vụ của sĩ
quan quân đội.

LT 1.1.NC1a

4

- Nêu được nội dung cơ bản của Luật CAND;
nêu được mục tiêu, phương hướng rèn luyện
để phấn đấu trở thành sĩ quan QĐND và
CAND.

LT 2.3.NC1a

3
Bài 3
Ma túy, tác hại của
ma túy

5

- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật
về phòng, chống ma túy; phân tích được tác
hại nghiêm trọng của ma túy đối với bản
thân, gia đình và xã hội.

LT 1.1.NC1a

6 - Nhận biết được đặc điểm của người nghiện,
con đường gây nghiện ma túy; xác định rõ LT 2.1.NC1a
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trách nhiệm của HS trong phòng ngừa và đấu
tranh chống ma túy.

4

Bài 4
Phòng, chống vi
phạm pháp luật về
trật tự an toàn giao
thông

7
- Trình bày được các quy định chung của
pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường
bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

LT 1.1.NC1a

8

- Xác định và thực hiện tốt trách nhiệm của
học sinh khi tham gia giao thông; tuyên
truyền, vận động mọi người chấp hành đúng
luật giao thông.

LT 2.3.NC1a

5 Kiểm tra giữa kỳ I 9
- Đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ
năng của học sinh từ Bài 1 đến Bài 4 theo
mục tiêu chương trình.

LT

6

Bài 5
Bảo vệ an ninh quốc
gia và bảo đảm trật
tự, an toàn xã hội

10

- Trình bày được thực trạng, tình hình bảo vệ
ANQG, giữ gìn TT-ATXH và nghĩa vụ,
nhiệm vụ của công dân trong đấu tranh bảo
vệ ANQG, bảo đảm TT-ATXH.

LT 1.1.NC1a

11

- Nêu được trách nhiệm của Đảng, Nhà nước,
LLVT; nâng cao ý thức trách nhiệm của HS
trong việc phòng ngừa, đấu tranh với các
hành vi vi phạm ANQG, TT-ATXH.

LT 2.3.NC1a

7
Bài 6
Một số hiểu biết về
an ninh mạng

12

- Nêu được các khái niệm cơ bản về mạng,
không gian mạng, an ninh mạng và một số
nội dung trọng tâm của Luật An ninh mạng. LT

4.1.NC1b
AI:

6.1.NC1a;
6.2.NC1a

13

- Trình bày và thực hiện được các biện pháp
bảo mật thông tin cá nhân, phòng ngừa nguy
cơ lộ lọt dữ liệu và lừa đảo trên không gian
mạng.

LT

4.2.NC1a
AI:

6.2.NC1a;
6.3.NC1a

8

Bài 7
Thường thức phòng
tránh một số loại
bom, mìn, đạn, vũ
khí hóa học, vũ khí
sinh học, vũ khí
công nghệ cao, thiên
tai, dịch bệnh và
cháy nổ

14

- Nhận biết được tính năng gây hại và nêu
được cách phòng tránh bom, mìn, đạn, vũ khí
hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ
cao.

LT

1.1.NC1a
AI:

6.1.NC1a;
6.3.NC1a

15
- Nêu được nguyên nhân, tác hại và các biện
pháp chủ động phòng chống thiên tai, dịch
bệnh và sự cố cháy nổ trong cuộc sống.

LT 4.3.NC1a

16

- Thực hiện được các thao tác, kĩ năng cơ bản
về ứng phó thiên tai, phòng chống dịch bệnh
và xử lí tình huống cháy nổ tại trường học,
gia đình.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

9 Bài 8
Một số nội dung

17 - Nêu được chức trách quân nhân, các chế độ
sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong LT 1.1.NC1a
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Điều lệnh Quản lí
bộ đội và Điều lệnh
Công an nhân dân

tuần và lễ tiết tác phong của quân nhân theo
Điều lệnh Quản lí bộ đội.

10 Kiểm tra cuối kỳ I 18 - Đánh giá toàn diện kết quả học tập lý thuyết
môn GDQP&AN Học kỳ I ( Bài 5 đến Bài 7). LT

HỌC KỲ II (17 tiết: 2 ĐG thường xuyên; 1 ĐG giữa kỳ; 1 ĐG cuối kỳ)

Bài 8 (tt): Một số
nội dung Điều lệnh
Quản lí bộ đội và
Điều lệnh CAND

19

- Nêu được nội dung cơ bản của Điều lệnh
CAND: chức trách, lễ tiết tác phong, trang
phục và chế độ công tác của cán bộ, chiến sĩ
Công an.

LT 1.1.NC1a

11
Bài 9
Đội ngũ từng người
không có súng

20
- Thực hiện đúng khẩu lệnh và chuẩn xác
động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ (bên
phải, bên trái, đằng sau).

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

21
- Thực hiện thành thạo động tác đi đều, đứng
lại, đổi chân khi đang đi đều đúng nhịp điệu
và tư thế tác phong.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

22 - Thực hiện đúng kĩ thuật động tác giậm
chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân. TH 5.2.NC1b;

3.1.NC1a

23
- Thực hiện chuẩn xác động tác chào, thôi
chào, tiến, lùi, qua phải, qua trái, ngồi xuống,
đứng dậy và chạy đều, đứng lại.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

12 Bài 10
Đội ngũ tiểu đội

24

- Hiểu và thực hiện thành thạo các bước tập
hợp, điểm số, chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán
của đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, 2 hàng
ngang.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

25
- Thực hiện thuần thục các bước tập hợp,
điểm số, gióng hàng và giải tán đội hình tiểu
đội 1 hàng dọc, 2 hàng dọc.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

26
- Thực hiện chuẩn xác động tác tiểu đội bộ
binh tiến, lùi, qua phải, qua trái, giãn cách,
dồn hàng và ra khỏi hàng, về vị trí.

TH 2.4.NC1a

13 Kiểm tra giữa kỳ II 27
- Đánh giá kĩ năng thực hành Điều lệnh Đội
ngũ từng người không có súng (Bài 9) và Đội
ngũ tiểu đội (Bài 10).

TH

14

Bài 11
Các tư thế, động tác
cơ bản vận động
trong chiến đấu

28
- Nêu được ý nghĩa và thực hiện đúng kĩ thuật
động tác đi khom, chạy khom trên các dạng
địa hình, địa vật phù hợp.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

29 - Thực hiện đúng kĩ thuật, giữ vững yếu lĩnh
động tác bò cao, động tác lê qua địa hình bị TH 5.2.NC1b;

3.1.NC1a
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che khuất, che đỡ.

30
- Thực hiện thuần thục kĩ thuật động tác
trườn và động tác vọt tiến, dừng lại bảo đảm
bí mật, an toàn và đúng mục tiêu.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

15
Bài 12
Kĩ thuật cấp cứu và
chuyển thương

31

- Trình bày được nguyên tắc và thực hiện
được các thao tác cấp cứu ban đầu đối với các
tai nạn thông thường (say nắng, đuối nước,
điện giật, ngộ độc...).

TH 1.1.NC1a

32
- Nhận biết các loại băng và thực hiện đúng
kĩ thuật các kiểu băng vết thương thông
thường (băng số 8, băng xoắn ốc) trên cơ thể.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

33

- Thực hiện thành thạo kĩ thuật cầm máu tạm
thời và kĩ thuật cố định gãy xương chi trên,
chi dưới bằng nẹp chuyên dụng và vật liệu tại
chỗ.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

34

- Thực hiện đúng kĩ thuật sơ cứu bỏng, hô
hấp nhân tạo (ép tim ngoài lồng ngực kết hợp
thổi ngạt) và các phương pháp chuyển thương
an toàn.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

16 Kiểm tra cuối kỳ II 35
- Đánh giá kĩ năng thực hành tổng hợp các tư
thế vận động chiến đấu (Bài 11) hoặc kĩ thuật
cấp cứu, chuyển thương (Bài 12).

TH

KHỐI 11

TT Bài học Tiết
PPCT

Yêu cầu cần đạt LT/
TH

Mã NLS /
Mã AI

HỌC KỲ I (18 tiết: 2 ĐG thường xuyên; 1 ĐG giữa kỳ; 1 ĐG cuối kỳ)

1

Bài 1
Bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ, biên giới
quốc gia nước
CHXHCN Việt Nam

1

- Trình bày được nội dung cơ bản của Chiến
lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong
tình hình mới; nêu được khái niệm và vị trí, ý
nghĩa của chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc
gia nước CHXHCN Việt Nam.

LT 1.1.NC1a

2

- Nêu được một số nội dung cơ bản của Công
ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982
và Luật Biển Việt Nam; xác định được trách
nhiệm của công dân, học sinh trong bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

LT 1.2.NC1a

2
Bài 2
Luật Nghĩa vụ quân
sự và trách nhiệm

3
- Trình bày được những nội dung cơ bản của
Luật Nghĩa vụ quân sự (quyền, nghĩa vụ, đối
tượng đăng ký, tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ

LT 1.1.NC1a
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của học sinh và chế độ chính sách).

4

- Nêu được nội dung cơ bản Nghị định của
Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia
CAND; xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ
của học sinh đối với sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.

LT 2.3.NC1a

3

Bài 3
Phòng chống tệ nạn
xã hội ở Việt Nam
trong thời kì hội
nhập quốc tế

5

- Nêu được khái niệm, đặc điểm cơ bản về tội
phạm và một số thủ đoạn, phương thức
phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ
cao trong giai đoạn hiện nay.

LT 4.1.NC1b

6

- Nhận biết được các loại tệ nạn xã hội phổ
biến; xác định rõ trách nhiệm của học sinh
trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn
xã hội và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

LT 2.1.NC1a

4

Bài 4
Một số vấn đề về vi
phạm pháp luật bảo
vệ môi trường

7
- Trình bày được các vấn đề cơ bản về môi
trường; nhận diện được các hành vi vi phạm
pháp luật phổ biến về bảo vệ môi trường.

LT 4.4.NC1a

8

- Nêu được các biện pháp phòng, chống vi
phạm pháp luật bảo vệ môi trường; xác định
và thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ môi
trường của học sinh tại trường học và nơi cư
trú.

LT 2.3.NC1a

5 Kiểm tra giữa kỳ I 9
- Đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ
năng của học sinh từ Bài 1 đến Bài 4 theo
mục tiêu chương trình.

LT

6

Bài 5
Kiến thức phổ thông
về phòng không
nhân dân

10

- Trình bày được một số vấn đề chung về
Phòng không nhân dân (khái niệm, mục đích,
vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức hoạt
động).

LT 1.1.NC1a

11

- Nhận biết được mục tiêu, thủ đoạn đánh phá
đường không của địch và nắm được các hoạt
động phòng tránh, sơ tán, phân tán của phòng
không nhân dân.

LT 1.1.NC1a

12

- Nêu được hoạt động khắc phục hậu quả đòn
tiến công đường không của địch và xác định
trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia
thực hiện công tác phòng không nhân dân.

LT 2.3.NC1a

7

Bài 7
Pháp luật về quản lí
vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ

13

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của
Luật Quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và
công cụ hỗ trợ (khái niệm, nguyên tắc, các
hành vi bị nghiêm cấm).

LT 1.1.NC1a
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14

- Trình bày được quy định về tiếp nhận, thu
gom, phân loại, bảo quản, tiêu hủy vũ khí,
VLN, CCHT; xác định trách nhiệm của công
dân, học sinh trong việc chấp hành pháp luật.

LT 2.3.NC1a

8

Bài 6
Giới thiệu một số
loại súng bộ binh,
thuốc nổ, vật cản và
vũ khí tự tạo

15
- Nhận biết và trình bày được tính năng, cấu
tạo, tác dụng cơ bản của súng tiểu liên AK và
súng trường CKC.

LT 1.1.NC1a

16
- Nhận biết và trình bày được tính năng, cấu
tạo, tác dụng của súng diệt tăng B40, B41 và
một số loại súng bộ binh thông thường khác.

LT 1.1.NC1a

17
- Nêu được tính năng, tác dụng của một số
loại thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo thông
thường; nắm vững quy tắc bảo đảm an toàn.

LT 4.1.NC1a

9 Kiểm tra cuối kỳ I 18 - Đánh giá toàn diện kết quả học tập lý thuyết
môn GDQP&AN Học kỳ I (Bài 5 đến Bài 7). LT

HỌC KỲ II (17 tiết: 2 ĐG thường xuyên; 1 ĐG giữa kỳ; 1 ĐG cuối kỳ)

8

Bài 6 (tt)
Giới thiệu một số
loại súng bộ binh,
thuốc nổ, vật cản và
vũ khí tự tạo (tiếp
theo)

19
- Nêu được quy tắc an toàn và thực hiện đúng
thứ tự các bước tháo súng tiểu liên AK ban
ngày.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

20
- Thực hiện thành thạo các bước lắp súng tiểu
liên AK ban ngày theo đúng quy trình kĩ
thuật và quy tắc an toàn.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

21
- Luyện tập thuần thục thao tác tháo, lắp súng
tiểu liên AK ban ngày bảo đảm đúng động
tác và thời gian quy định.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

22
- Thực hành thành thạo tháo, lắp súng tiểu
liên AK; giữ gìn, bảo quản và đảm bảo an
toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

10
Bài 8
Lợi dụng địa hình,
địa vật

23

- Phân biệt được các loại địa hình, địa vật
(che khuất, che đỡ, trống trải); thực hiện
đúng kĩ thuật lợi dụng vật che khuất trong
thực hành chiến đấu.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

24
- Thực hiện đúng kĩ thuật và yếu lĩnh động
tác lợi dụng vật che đỡ ở các tư thế nằm, quỳ,
đứng phù hợp với tình huống chiến thuật.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

25
- Thực hiện đúng động tác và chọn đúng thời
cơ khi vượt qua địa hình trống trải bảo đảm
bí mật, nhanh chóng và an toàn.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

11 Kiểm tra giữa kỳ II 26 - Đánh giá kĩ năng thực hành tháo lắp súng TH
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tiểu liên AK (Bài 6) hoặc kĩ thuật lợi dụng
địa hình, địa vật (Bài 8).

12
Bài 10
Kĩ thuật sử dụng lựu
đạn

27
- Trình bày được tính năng, cấu tạo, chuyển
động và quy tắc an toàn khi sử dụng lựu đạn
F-1 và lựu đạn LĐ-01.

TH 1.1.NC1a

28
- Thực hiện đúng tư thế, động tác đứng ném
lựu đạn trúng mục tiêu và bảo đảm an toàn
tuyệt đối.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

29
- Thực hiện đúng kĩ thuật, giữ vững yếu lĩnh
động tác quỳ ném lựu đạn trúng hướng và cự
li quy định.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

30
- Thực hiện thuần thục kĩ thuật động tác nằm
ném lựu đạn ở các vị trí, địa hình chiến đấu
sát thực tế.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

31
- Luyện tập tổng hợp thuần thục các tư thế
đứng, quỳ, nằm ném lựu đạn trúng đích và an
toàn tuyệt đối.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

13

Bài 9
Nhìn, nghe, phát
hiện địch, chỉ mục
tiêu, truyền tin liên
lạc, báo cáo

32

- Thực hiện đúng phương pháp, quy tắc nhìn,
nghe để phát hiện địch, phương tiện của địch
trong các điều kiện ngày, đêm, địa hình thời
tiết khác nhau.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

33
- Thực hiện thành thạo kĩ thuật chỉ mục tiêu
bằng các phương pháp (dùng vật chuẩn, dùng
súng, dùng vạch chỉ thị, đạn vạch đường...).

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

34

- Thực hiện đúng nguyên tắc, phương pháp
truyền tin liên lạc, báo cáo bằng tín hiệu, kí
hiệu, lời nói nhanh chóng, chính xác và bí
mật.

TH 2.1.NC1a

14 Kiểm tra cuối kỳ II 35
- Đánh giá kĩ năng thực hành kĩ thuật sử
dụng lựu đạn (Bài 10) hoặc kĩ thuật nhìn,
nghe, chỉ mục tiêu, truyền tin báo cáo (Bài 9)

TH

KHỐI 12

TT Bài học Tiết
PPCT

Yêu cầu cần đạt LT/
TH

Mã NLS /
Mã AI

HỌC KỲ I (18 tiết: 2 ĐG thường xuyên; 1 ĐG giữa kỳ; 1 ĐG cuối kỳ)

1
- Trình bày được bối cảnh, diễn biến chính
và ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến tranh bảo
vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân

LT 1.1.NC1a
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1
Bài 1
Bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam XHCN sau
năm 1975

Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng
Pol Pot.

2

- Trình bày được bối cảnh, diễn biến chính
và ý nghĩa của cuộc chiến đấu bảo vệ biên
giới phía Bắc của Tổ quốc; tôn vinh công
lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

LT 1.2.NC1a

3

- Nêu được quá trình đấu tranh bảo vệ chủ
quyền biển, đảo Việt Nam sau năm 1975;
xác định rõ trách nhiệm của công dân, học
sinh trong củng cố QPAN và bảo vệ Tổ
quốc.

LT 2.3.NC1a

2

Bài 2
Tổ chức Quân đội
nhân dân Việt Nam
và Công an nhân dân

4

- Trình bày được hệ thống tổ chức, chức
năng, nhiệm vụ cơ bản của Quân đội nhân
dân Việt Nam và cơ cấu các quân chủng,
binh chủng, học viện, nhà trường quân đội.

LT 1.1.NC1a

5

- Nêu được tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
của cơ quan các cấp trong QĐNDVN; trình
bày được hệ thống tổ chức và vị trí, vai trò
của Công an nhân dân Việt Nam.

LT 1.1.NC1a

6

- Nêu được cơ cấu tổ chức, chức năng,
nhiệm vụ của các lực lượng thuộc
CANDVN; xác định được ý thức tôn trọng,
giúp đỡ và trách nhiệm tham gia xây dựng
LLVTND.

LT 2.3.NC1a

3

Bài 3
Công tác tuyển sinh,
đào tạo trong các
trường Quân đội và
Công an NDVN

7

- Trình bày được mục đích, nguyên tắc
chung và quy trình, tiêu chuẩn, phương thức
tuyển sinh, đào tạo trong các học viện,
trường Quân đội nhân dân Việt Nam.

LT 1.1.NC1a

8

- Nêu được các ngành nghề đào tạo trong
quân đội; trình bày được quy định, tiêu
chuẩn sức khỏe, lý lịch và phương thức
tuyển sinh vào các trường CAND.

LT 1.1.NC1a

9

- Hiểu rõ các chế độ chính sách và xác định
trách nhiệm của bản thân, gia đình trong
định hướng nghề nghiệp, tự nguyện đăng ký
xét tuyển vào lực lượng vũ trang.

LT 2.3.NC1a

4 Kiểm tra giữa kỳ I 10
- Đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ
năng của học sinh từ Bài 1 đến Bài 3 theo
mục tiêu chương trình.

LT

5 Bài 4
Một số hiểu biết về

11 - Nêu được khái niệm, mối quan hệ giữa
chiến lược “diễn biến hòa bình” và bạo loạn LT 4.1.NC1b

AI:
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chiến lược “diễn
biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các
thế lực thù địch đối
với cách mạng Việt
Nam

lật đổ; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống
phá của các thế lực thù địch.

6.1.NC1a;
6.3.NC1a

12

- Nêu được các thủ đoạn chống phá trên
không gian mạng và các lĩnh vực; trình bày
mục tiêu, quan điểm, giải pháp phòng chống
DBHB, BLLĐ và trách nhiệm của học sinh.

LT

4.2.NC1a
AI:

6.2.NC1a;
6.3.NC1a

6

Bài 5
Truyền thống và
nghệ thuật đánh giặc
giữ nước của địa
phương

13

- Trình bày được nét đặc sắc về truyền thống
yêu nước, chống ngoại xâm và các mốc lịch
sử tiêu biểu của địa phương qua các thời kỳ
đấu tranh giải phóng dân tộc.

LT 1.1.NC1a

14

- Phân tích được nét độc đáo của nghệ thuật
quân sự và cách đánh giặc mưu trí, sáng tạo
của quân và dân địa phương trong các cuộc
kháng chiến.

LT 1.2.NC1a

15

- Nêu được những tấm gương anh hùng lực
lượng vũ trang nhân dân, di tích lịch sử - văn
hóa quân sự tiêu biểu của quê hương địa
phương.

LT 1.1.NC1a

16

- Xác định và thực hiện tốt trách nhiệm
trong việc gìn giữ, kế thừa và phát huy
truyền thống đánh giặc giữ nước, xây dựng
quê hương giàu đẹp, an toàn.

LT 2.3.NC1a

7
Bài 6
Kĩ thuật bắn súng
tiểu liên AK

17

- Nêu được một số nội dung cơ bản về lý
thuyết bắn súng bộ binh: ngắm bắn, đường
ngắm cơ bản, điểm ngắm đúng và ảnh
hưởng của gió, thời tiết đến đường đạn.

LT 1.1.NC1a

8 Kiểm tra cuối kỳ I 18
- Đánh giá toàn diện kết quả học tập lý
thuyết môn GDQP&AN Học kỳ I (từ Bài 4
đến Bài 5 và lý thuyết Bài 6).

LT

HỌC KỲ II (17 tiết: 2 ĐG thường xuyên; 1 ĐG giữa kỳ; 1 ĐG cuối kỳ)

7
Bài 6 (tt)
Kĩ thuật bắn súng
tiểu liên AK

19
- Nêu được quy tắc an toàn và thực hiện
đúng các thao tác, tư thế nằm bắn không tì
bằng súng tiểu liên AK.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

20
- Thực hiện thành thạo động tác nằm bắn có
tì bằng súng tiểu liên AK đúng yếu lĩnh kĩ
thuật và chuẩn xác tư thế.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

21
- Luyện tập thuần thục lấy đường ngắm cơ
bản, gióng đường ngắm đúng vào bia số 4
mục tiêu cố định ban ngày.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

22 - Thực hiện đúng kĩ thuật kết hợp giương TH 5.2.NC1b;
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súng, giữ súng thăng bằng, nín thở và tăng
cò dần dần đến khi đạn nổ.

3.1.NC1a

23
- Luyện tập tổng hợp tư thế nằm bắn có tì
mục tiêu bia số 4 ban ngày bảo đảm chuẩn
xác và an toàn tuyệt đối.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

24
- Rèn luyện thuần thục kĩ năng bắn súng tiểu
liên AK, nâng cao khả năng ngắm bắn chuẩn
xác và ổn định tâm lý thao trường.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

9 Kiểm tra giữa kỳ II 25
- Đánh giá kĩ năng thực hành kĩ thuật bắn
mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu
liên AK (Bài 6).

TH

10
Bài 7
Tìm và giữ phương
hướng

26

- Trình bày được nguyên lý và thực hiện
thành thạo kĩ thuật xác định phương hướng
bằng la bàn, địa vật và các hiện tượng thiên
nhiên (Mặt Trời, Mặt Trăng, sao Bắc Đẩu,
cây cỏ).

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

27

- Thực hiện chuẩn xác kĩ thuật giữ phương
hướng khi hành quân, vận động vượt qua
các loại địa hình phức tạp ban ngày và ban
đêm.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

11

Bài 8
Vận dụng các tư thế,
động tác cơ bản khi
vận động trong chiến
đấu

28
- Phân tích được ý nghĩa, thời cơ và thực
hiện đúng kĩ thuật vận dụng các tư thế vận
động dưới hỏa lực bắn thẳng của địch.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

29
- Thực hiện thành thạo động tác vận dụng
linh hoạt dưới hỏa lực không quân, pháo
binh, súng cối của địch bảo đảm an toàn.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

30

- Thực hiện đúng kĩ thuật vận dụng bí mật,
khéo léo tiếp cận mục tiêu địch trong các
điều kiện địa hình rừng núi, đồng bằng, đô
thị.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

12 Bài 9
Chạy vũ trang

31
- Trình bày được ý nghĩa, điều kiện, quy tắc,
cách tính thành tích và các quy định xử lí vi
phạm trong hội thao chạy vũ trang.

LT 1.1.NC1a

32
- Thực hiện đúng kĩ thuật mang đeo vũ khí
trang bị và kĩ thuật xuất phát, phân phối sức
khi chạy vũ trang cự ly quy định.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

33
- Luyện tập phối hợp nhịp nhàng giữa bước
chạy, nhịp thở và kĩ thuật vượt qua chướng
ngại vật trên đường chạy vũ trang.

TH 5.2.NC1b;
3.1.NC1a

34 - Thực hành thuần thục kĩ thuật chạy vũ TH 5.2.NC1b;
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trang về đích an toàn, nâng cao thể lực và
tác phong bền bỉ của người lính.

3.1.NC1a

13 Kiểm tra cuối kỳ II 35
- Đánh giá kĩ năng thực hành môn Chạy vũ
trang (Bài 9) hoặc Vận dụng các tư thế vận
động trong chiến đấu (Bài 8).

TH

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp Trung học phổ thông)
(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế
lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt
động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ
đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
3.1. KHỐI 10

Bài kiểm tra,
đánh giá

Thời gian /
Thời điểm
(1 & 2)

Yêu cầu cần đạt
(3)

Hình thức
(4)

Giữa Học kỳ 1 45 phút
(Tuần 9)

Đánh giá mức độ nhận biết và thông hiểu kiến thức
lý thuyết từ Bài 1 đến Bài 4:
- Lịch sử, truyền thống vẻ vang của LLVTND VN
- Nội dung cơ bản các Luật về QPAN.
- Hiểu biết về tác hại của ma túy và trách nhiệm
phòng chống ma túy.
- Quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Viết trên
giấy hoặc
trên máy
tính (Trắc
nghiệm
khách quan
kết hợp Tự
luận)

Cuối Học kỳ 1 45 phút
(Tuần 18)

Đánh giá toàn diện kiến thức lý thuyết Học kỳ I (từ
Bài 5 đến Bài 8):
- Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật
tự an toàn xã hội.
- Hiểu biết về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá
nhân.
- Thường thức phòng tránh bom, mìn, vũ khí hóa
học, sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch
bệnh và cháy nổ.
- Một số nội dung Điều lệnh Quản lý bộ đội và Điều
lệnh CAND.

Viết trên
giấy hoặc
trên máy
tính (Trắc
nghiệm
khách quan
kết hợp Tự
luận)

Giữa Học kỳ 2 45 phút
(Tuần 27)

Đánh giá kỹ năng thực hành Điều lệnh Đội ngũ (Bài
9 và Bài 10):
- Thực hiện đúng khẩu lệnh và chuẩn xác các động
tác đội ngũ từng người không có súng (nghiêm, nghỉ,
quay tại chỗ, đi đều, giậm chân, đổi chân, chào).

Thực hành
thao diễn cá
nhân và đội
hình tiểu đội
trên sân tập
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- Thực hiện thành thạo các bước tập hợp, điểm số,
chỉnh đốn hàng ngũ và biến đổi đội hình Đội ngũ tiểu
đội (1 hàng ngang/dọc, 2 hàng ngang/dọc).

Cuối Học kỳ 2 45 phút
(Tuần 35)

Đánh giá kỹ năng thực hành tổng hợp Học kỳ II (Bài
11 hoặc Bài 12):
- Thực hiện chuẩn xác kỹ thuật các tư thế, động tác
cơ bản vận động trong chiến đấu (đi khom, chạy
khom, bò, lê, trườn, vọt tiến).
HOẶC:
- Thực hiện thành thạo kỹ thuật cấp cứu ban đầu
(cầm máu tạm thời, cố định gãy xương, băng bó vết
thương, hô hấp nhân tạo) và các phương pháp chuyển
thương an toàn.

Thực hành
thao tác kỹ
thuật trên bãi
tập / thao
trường y tế

3.2. KHỐI 11

Bài kiểm tra,
đánh giá

Thời gian /
Thời điểm
(1 & 2)

Yêu cầu cần đạt
(3)

Hình thức
(4)

Giữa Học kỳ 1 45 phút
(Tuần 9)

Đánh giá kiến thức lý thuyết từ Bài 1 đến Bài 4:
- Vị trí, ý nghĩa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới
quốc gia; Luật Biển Việt Nam và UNCLOS 1982.
- Nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự và
nghĩa vụ tham gia CAND.
- Nhận diện các loại tệ nạn xã hội và phương thức
phòng chống tội phạm công nghệ cao.
- Pháp luật về bảo vệ môi trường và trách nhiệm của
học sinh.

Viết trên
giấy hoặc
trên máy
tính (Trắc
nghiệm
khách quan
kết hợp Tự
luận)

Cuối Học kỳ 1 45 phút
(Tuần 18)

Đánh giá chuẩn kiến thức lý thuyết Học kỳ I (từ Bài
5 đến Bài 7):
- Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân và
hoạt động phòng tránh, sơ tán, khắc phục hậu quả
đòn tiến công đường không của địch.
- Pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và
công cụ hỗ trợ.
- Nhận biết tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động
của súng bộ binh (AK, CKC, B40/B41), thuốc nổ và
vật cản.

Viết trên
giấy hoặc
trên máy
tính (Trắc
nghiệm
khách quan
kết hợp Tự
luận)

Giữa Học kỳ 2 45 phút
(Tuần 26)

Đánh giá kỹ năng thực hành (Bài 6 hoặc Bài 8):
- Nắm vững quy tắc an toàn và thực hiện đúng quy
trình, kỹ thuật tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày
bảo đảm thời gian quy định. (HOẶC)
- Thực hiện đúng yếu lĩnh động tác và chọn thời cơ

Thực hành
thao tác tháo
lắp súng /
Thao tác
thực địa trên
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thích hợp khi lợi dụng địa hình, địa vật (vật che
khuất, che đỡ, địa hình trống trải) ở các tư thế nằm,
quỳ, đứng.

sân bãi

Cuối Học kỳ 2 45 phút
(Tuần 35)

Đánh giá kỹ năng thực hành tổng hợp Học kỳ II (Bài
10 hoặc Bài 9):
- Nắm vững quy tắc an toàn và thực hiện chuẩn xác
kỹ thuật động tác đứng, quỳ, nằm ném lựu đạn trúng
đích cự ly quy định.
HOẶC:
- Thực hiện đúng phương pháp quan sát, nhìn, nghe
phát hiện địch; thành thạo kỹ thuật chỉ mục tiêu và
truyền tin liên lạc, báo cáo chính xác, bí mật.

Thực hành
trên bãi ném
lựu đạn / Bãi
tập trinh sát
thực địa

3.3. KHỐI 12

Bài kiểm tra,
đánh giá

Thời gian /
Thời điểm
(1 & 2)

Yêu cầu cần đạt
(3)

Hình thức
(4)

Giữa Học kỳ 1 45 phút
(Tuần 10)

Đánh giá chuẩn kiến thức lý thuyết (Bài 1 đến Bài 3)
- Quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
XHCN sau năm 1975 (chiến tranh BGTN, BGPB,
bảo vệ chủ quyền biển đảo).
- Hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của
QĐNDVN và CANDVN.
- Quy định, tiêu chuẩn, thủ tục tuyển sinh và đào tạo
trong các trường Quân đội và Công an.

Viết trên
giấy/máy
tính hoặc
Đánh giá
sản phẩm/dự
án tìm hiểu
hướng
nghiệp
LLVT

Cuối Học kỳ 1 45 phút
(Tuần 18)

Đánh giá toàn diện kiến thức lý thuyết Học kỳ I (từ
Bài 4 đến Bài 6):
- Nhận diện âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược 'Diễn
biến hòa bình', bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch và biện pháp phòng chống.
- Nét đặc sắc về truyền thống và nghệ thuật đánh giặc
giữ nước của quê hương, địa phương.
- Lý thuyết bắn súng bộ binh: ngắm bắn, đường
ngắm cơ bản, điểm ngắm đúng, ảnh hưởng của thời
tiết.

Viết trên
giấy hoặc
trên máy
tính (Trắc
nghiệm
khách quan
kết hợp Tự
luận)

Giữa Học kỳ 2 45 phút
(Tuần 25)

Đánh giá kỹ năng thực hành Kỹ thuật bắn súng tiểu
liên AK (Bài 6):
- Nắm vững quy tắc an toàn khi sử dụng súng.
- Thực hiện đúng tư thế, yếu lĩnh nằm bắn có tì bằng
súng tiểu liên AK.
- Luyện tập thuần thục lấy đường ngắm cơ bản,

Thực hành
thao tác yếu
lĩnh bắn
súng / Kiểm
tra trên máy
bắn tập điện
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gióng đường ngắm đúng vào bia số 4 cố định ban
ngày, kết hợp giữ thăng bằng, nín thở và tăng cò êm
dần đều đến khi đạn nổ.

tử

Cuối Học kỳ 2 45 phút
(Tuần 35)

Đánh giá kỹ năng thực hành tổng hợp Học kỳ II (Bài
9 hoặc Bài 8 / Bài 7):
- Nắm vững quy tắc, phân phối thể lực hợp lý và thực
hiện đúng kỹ thuật mang đeo trang bị chạy vũ trang
hoàn thành cự ly quy định an toàn.
HOẶC:
- Thực hiện thành thạo kỹ thuật vận dụng linh hoạt
các tư thế vận động dưới hỏa lực địch và xác định
chính xác phương hướng di chuyển thực địa.

Thực hành
hội thao
chạy vũ
trang / Đánh
giá thao diễn
chiến thuật
thực địa

(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
III. Các nội dung khác (nếu có):
1. Hội thi GD-QPAN cấp trường
- Tổ GDTC-GDQP&AN (phối hợp) tổ chức Hội thi GD-QPAN năm học 2026 – 2027

+ Thời gian: Ngày 09/01/2027
+ Địa điểm: Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển
+ Thành phần: Học sinh toàn trường
+ Có file Kế hoạch (đích kèm)

2. Các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học
2.1. CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC KHỐI 10
Tên phân loại: Chuyên đề 1 (Lý thuyết - Tích hợp năng lực số & AI)
Bài học nghiên cứu: Bài 6: Một số hiểu biết về an ninh mạng
Tên chuyên đề SHCM: “Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án và ca tình huống thực tế

nhằm nâng cao năng lực tự nhận diện, phòng chống lừa đảo trên không
gian mạng cho học sinh lớp 10.”

Trọng tâm nghiên cứu
của tổ:

- Thiết kế chuỗi tình huống thực tế (Deepfake, mã độc, lừa đảo chuyển
tiền trực tuyến, giả mạo danh tính) phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh
THPT.
- Hướng dẫn học sinh khai thác công cụ số và AI an toàn, sáng tạo
infographic, poster số hoặc video ngắn để tuyên truyền văn hóa mạng lành
mạnh.
- Xây dựng tiêu chí đánh giá sản phẩm dự án (Rubric) gắn với chuẩn năng
lực số theo Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT.

Tên phân loại: Chuyên đề 2 (Thực hành kỹ thuật y tế học đường)
Bài học nghiên cứu: Bài 12: Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương
Tên chuyên đề SHCM: “Đổi mới phương pháp tổ chức luyện tập thực hành sơ cấp cứu ban đầu

(băng bó, cố định gãy xương) theo mô hình trạm (Station Rotation) kết
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hợp đánh giá chéo giữa các nhóm học sinh.”
Trọng tâm nghiên cứu
của tổ:

- Khắc phục triệt để tình trạng học sinh thao tác lúng túng, sai quy trình kỹ
thuật cầm máu, băng số 8, cố định nẹp xương qua các trạm thực hành độc
lập.
- Thiết kế bảng kiểm quy trình thao tác chuẩn (Checklist kỹ thuật) giúp
các nhóm tự kiểm tra, chấm điểm chéo và phản hồi sửa sai lẫn nhau.
- Rèn luyện kỹ năng phối hợp đồng đội, tác phong nhanh nhẹn và xử lý
linh hoạt các tình huống cấp cứu giả định tại chỗ.

2.2. CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC KHỐI 11
Tên phân loại: Chuyên đề 1 (Lý thuyết - Giáo dục chủ quyền, pháp luật QPAN)
Bài học nghiên cứu: Bài 1: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước CHXHCN

Việt Nam
Tên chuyên đề SHCM: “Ứng dụng bản đồ số và sơ đồ tư duy tương tác trong tổ chức dạy học nội

dung bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia.”
Trọng tâm nghiên cứu
của tổ:

- Đổi mới phương pháp truyền thụ một chiều sang học tập truy vấn; học
sinh tự khai thác dữ liệu pháp lý (UNCLOS 1982, Luật Biển Việt Nam)
qua các nguồn số chính thống.
- Sử dụng bản đồ điện tử, sơ đồ tư duy tương tác để phân tích vị trí chiến
lược của các vùng biển, đảo, hệ thống mốc quốc giới.
- Phát triển kỹ năng hùng biện, phản biện và bồi đắp lòng yêu nước, ý thức
trách nhiệm công dân đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tên phân loại: Chuyên đề 2 (Thực hành vũ khí bộ binh)
Bài học nghiên cứu: Bài 6: Giới thiệu một số loại súng bộ binh... (Nội dung: Tháo, lắp súng

tiểu liên AK ban ngày)
Tên chuyên đề SHCM: “Quy trình hóa các bước rèn luyện kỹ năng tháo, lắp súng tiểu liên AK

ban ngày và giải pháp khắc phục triệt để các lỗi sai yếu lĩnh thao tác cho
học sinh lớp 11.”

Trọng tâm nghiên cứu
của tổ:

- Chuẩn hóa phương pháp thị phạm mẫu của giáo viên (kết hợp phân tích
yếu lĩnh động tác, khẩu lệnh dứt khoát, trực quan sinh động).
- Phân luồng luyện tập theo nhóm nhỏ, phân công người quan sát - người
thực hiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về vũ khí mô hình và người học.
- Giải pháp tối ưu hóa thời gian thao tác, rèn luyện sự khéo léo, tự tin và
phản xạ chính xác theo đúng quy tắc kỹ thuật.

2.3. CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC KHỐI 12
Tên phân loại: Chuyên đề 1 (Lý thuyết - Nhận diện chống phá tư tưởng, an ninh phi

truyền thống)
Bài học nghiên cứu: Bài 4: Một số hiểu biết về chiến lược 'Diễn biến hòa bình', bạo loạn lật

đổ...
Tên chuyên đề SHCM: “Thiết kế hoạt động dạy học tương tác và phản biện nhằm nâng cao 'sức

đề kháng' trước các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng cho học
sinh lớp 12.”

Trọng tâm nghiên cứu
của tổ:

- Lựa chọn, biên soạn các ví dụ và dữ liệu thực tế mang tính thời sự, bảo
đảm tính chính trị, định hướng tư tưởng đúng đắn, dễ tiếp nhận.
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- Thiết kế hệ thống câu hỏi gợi mở, bài tập tình huống phản biện giúp học
sinh nhận diện nhanh các thủ đoạn kích động, chia rẽ trên Internet.
- Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh
kỷ luật phát ngôn và lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Tên phân loại: Chuyên đề 2 (Thực hành bắn súng / Yếu lĩnh thao trường)
Bài học nghiên cứu: Bài 6: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK (Nội dung: Nằm bắn có tì)
Tên chuyên đề SHCM: “Giải pháp rèn luyện tâm lý thao trường, giữ thăng bằng và sửa sai đường

ngắm đúng trong luyện tập bắn súng tiểu liên AK mục tiêu bia số 4.”
Trọng tâm nghiên cứu
của tổ:

- Quy trình kiểm tra, hiệu chỉnh đường ngắm chuẩn xác cho từng học sinh
thông qua thiết bị hỗ trợ, chân bia hoặc máy bắn tập điện tử MBT3.
- Kỹ thuật kết hợp nhịp nhàng giữa: tư thế nằm bắn có tì vững chắc, nín
thở đúng thời điểm và tăng cò êm dần đều đến khi đạn nổ.
- Phương pháp khắc phục triệt để lỗi tâm lý giật cò, nhắm mắt, mất thăng
bằng súng khi thực hành trên thao trường.

GỢI Ý QUY TRÌNH 4 BƯỚC THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN 5555/BGDĐT
- Bước 1. Xây dựng kế hoạch bài dạy minh họa: Tổ chuyên môn thảo luận, thống nhất mục

tiêu, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và phân công giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy.
- Bước 2. Tổ chức dạy học minh họa và dự giờ: Một giáo viên tiến hành dạy minh họa trên

lớp/thao trường; toàn thể giáo viên trong tổ tham gia dự giờ, tập trung quan sát kỹ hoạt động học của
học sinh.

- Bước 3. Phân tích bài học (Sinh hoạt chuyên môn): Người dạy chia sẻ cảm nhận, mục đích
bài dạy; các thành viên trong tổ trao đổi, phân tích việc học của học sinh (nguyên nhân thành công, khó
khăn, đề xuất giải pháp cải tiến).

- Bước 4. Vận dụng vào thực tiễn giảng dạy: Mỗi giáo viên rút ra bài học kinh nghiệm, chủ
động điều chỉnh kế hoạch bài dạy và phương pháp giảng dạy phù hợp với các lớp mình phụ trách.

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Duy Thân

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 09 năm 2026
P. HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Minh Giang


